TRƯỜNG THCS PHÚ MINH

DANH MỤC ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SGK LỚP 9
CHUẨN BỊ NĂM  HỌC 2024-2025

1. Tổng hợp danh mục SGK lớp 9 cơ sở lựa chọn

	TT
	 Tên sách
	Tên bộ sách lựa chọn
	Đơn giá

	1
	Ngữ văn 9 (T1)
	Cánh Diều
	Chưa có giá

	2
	Ngữ văn 9 (T2)
	Cánh Diều
	Chưa có giá

	3
	BT Ngữ văn 9 (T1)
	Cánh Diều
	Chưa có giá

	4
	BT Ngữ văn 9 (T2)
	Cánh Diều
	Chưa có giá

	5
	Lịch sử và địa lý 9
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	       31,000 

	6
	BT Lịch sử và địa lý 9 (Phần LS)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	 18,000 

	8
	Giáo dục công dân 9
	Cánh Diều
	Chưa có giá

	10
	Âm nhạc 9
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	      9,000

	11
	Mỹ thuật 9
	Chân trời sáng tạo bản 2
	     10,000

	12 
	Giáo dục thể chất 9
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	       14,000 

	13
	Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	      9,000 

	14
	Tiếng Anh 9
	Global Success
	     62,000 

	15
	BT Tiếng Anh 9
	Global Success
	65,000

	16
	Toán 9 ( T1)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	      16,000 

	17
	Toán 9 ( T2)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	      18,000 

	18
	BT Toán 9 ( T1)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	 16,000 

	19
	BT Toán 9 ( T2)
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	 19,000 

	20
	Khoa học tự nhiên 9
	Cánh Diều
	Chưa có giá

	21
	BT Khoa học tự nhiên 9
	Cánh Diều
	Chưa có giá

	22
	Tin học 9
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	      13,000 

	23
	Công nghệ 9
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	      14,000

	24
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Dành cho học sinh Trung học cơ sở - Theo CT GDPT 2018
	
	        9,000 

	25
	Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí Lớp 9 - Phần Lịch sử
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	[bookmark: _GoBack]38,000 

	26
	Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí Lớp 9 - Phần Địa lí
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	      38,000 

	
	Tổng dự kiến
	
	610,000





